
TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HU ỆN V NG  I M                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  TỈNH VĨNH  ONG    

  Bản án số: 57/2021/DSST 

  Ngày: 21-6-2021   
 “ V/v Tranh chấp 

  hợp đồng t n d ng” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN V NG  I M  TỈNH VĨNH  ONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguy n      u     ng    

Các Hội thẩm nhân dân:      Ông  uỳn  C í  rìn  

                                   Ông  uỳn  Văn  ồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà  uỳn         ng   ảo –            án n  n d n 

 uy n V ng       t n  V n   ong  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n   ng  iêm tham gia phiên tòa: 

Bà  rần     Mỹ  ạnh – K ể  sát v  n  

Ngày 21 t áng 06 nă  2021  tạ  trụ sở     án n  n d n  uy n V ng      xét 

xử s  t ẩ  công      vụ án d n sự t ụ l  số: 258/2020/TLST - DS ngày 27 t áng 10 

nă  2020 về “Tranh chấp hợp đồng t n d ng”  t eo quy t đ n  đ   vụ án r  xét xử 

số: 111/2021/ ĐXXST-DS ngày 01 t áng 6 nă  2021  g ữ  các đ  ng sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần B. 

 rụ sở c ín : số C, đ ờng Đ  p  ờng C  quận H    àn  p ố N. 

Ng ờ  đạ  d  n t eo p áp luật: Ông Phạm Doãn S  c ức vụ:  ổng g á  đốc 

Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B. 

Ng ờ  đạ  d  n t eo  y quyền là anh  ê Phƣớc V, s n  nă : 1993  c ức vụ: 

C uy n v  n   ác   àng P  ng g  o d c  V (có  ặt)  

Đ   c  : Số F  K ó  A  t   trấn V   uy n V  t n  L. 

- Bị đơn: Ông Đặng Thanh T  s n  nă : 1983 (vắng  ặt)  

Đ   c   c  trú: ấp P  t   trấn V   uy n V  t n  L. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong quá trình giải quyết v  án và tại phiên tòa nguyên đơn Ngân hàng 

thương mại cổ phần B do anh  ê  hư c V  àm đại diện trình bày:   

 Vào ngày 06/10/2017 ông Đặng    n    có      p đồng tín dụng số 

HDTD85220170154 v y c   Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B số t ền 

140 000 000đ  t ờ   ạn v y 05 nă  từ ngày 07/10/2017 đ n ngày 06/10/2022 lã  

suất trong  ạn là 12%/nă   quá  ạn là 150% c   lã  suất c o v y trong  ạn. P  n  ỳ 

trả n  là 60  ỳ  59  ỳ đầu  ỗ   ỳ trả gốc số t ền là 2 335 000đ/ ỳ   ỳ cuố  trả gốc số 

t ền là 2 235 000đ  Mục đíc  sử dụng vốn v y là t  u dùng   ông tà  sản đả  bảo 

( u  sắ  đồ dùng g   đìn )   

Vào ngày 18/10/2017 ông Đặng    n    t  p tục      p đồng tín dụng số 

HDTD85220170180 vay c   Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B số t ền 50 000 000đ 

t eo t ờ   ạn v y 05 nă  từ ngày 19/10/2017 là đ n ngày 18/10/2022 lã  suất trong 

 ạn là 12%/nă   quá  ạn là 150% c   lã  suất c o v y trong  ạn. P  n  ỳ trả n  là 

60  ỳ  59  ỳ đầu  ỗ   ỳ trả gốc số t ền là 835 000đ/ ỳ   ỳ cuố  trả gốc số t ền là 

735 000đ  Mục đíc  sử dụng vốn v y là t  u dùng   ông tà  sản đả  bảo (sữ  c ữ  

n à)   

 K    oàn tất đầy đ  các t   tục t ì ông T đ  đ ều    n v y và Ng n  àng đã 

g ả  ng n c o ông T số t ền v y n   s u: 

 Ngày 07/10/2017 n ận số t ền v y là 140 000 000đ  

 Ngày 19/10/2017 n ận số t ền v y là 50.000.000đ  

  ổng cộng số t ền vốn ông T đã n ận là: 190.000 000đ 

 S u     v y t ì ông T có trả vốn và lã  c o Ng n  àng n  ều lần n  ng đ n 

ngày 15/1/2019 t ì ông T   ông trả vốn và lã  t eo p  n  ỳ c o Ng n  àng n   t    

t uận n n Ng n  àng đã c uyển toàn bộ n  c   ông T s ng n  quá  ạn  

N y Ng n  àng   ở     n y u cầu ông Đặng    n    p ả  trả lạ  c o Ng n 

 àng số t ền vốn v y là 145.620.000đ  lã  tín  đ n ngày 14/6/2021 là 65 935 898đ 

(trong đó lã  trong  ạn 1.438.304đ và lã  quá  ạn là 64.145.610đ)  tổng cộng 

211 555 898đ  Đồng t ờ   Ng n  àng y u cầu ông T t  p tục trả lã  t eo lã  suất đã 

t    t uận trong các   p đồng tín dụng đã      t từ ngày 15/6/2021 c o đ n     ông 

T trả   t n  v y.  

* B  đ n ông Đặng    n    đã đ  c     án tr  u tập  ọp l  t    dự p   n 

 ọp   ể  tra v  c g  o nộp  t  p cận  công      c ứng cứ và     g ả   p   n t   xét 

xử s  t ẩ  đ n lần t ứ 2  à vắng  ặt   ông có l  do n n   ông có lờ  trìn  bày  
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 Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũng  iêm có ý kiến  à: 

    tục t ụ l  vụ án  xác đ n   ố  qu n    p áp luật d n sự c   vụ án  quá trìn  

c uẩn b  xét xử  t u t ập c ứng cứ c     ẩ  p án và t  n  àn  p   n t   s  t ẩ  

c    ộ  đồng xét xử s  t ẩ  là đúng quy đ n  c   Bộ luật tố tụng d n sự   

Về nộ  dung vụ án: 

 Vào ngày 06/10/2017 ông Đặng    n  T có      p đồng tín dụng số 

HDTD85220170154 v y c   Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B u Đ  n    n V  t số 

t ền là 140 000 000đ. Đ n ngày 18/10/2017 ông T t  p tục      p đồng tín dụng số 

HDTD85220170180 v y c   Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B u Đ  n    n V  t số 

t ền là 50 000 000đ  Các   oản v y v    ìn  t ức tín c ấp và trả t ền t eo từng  ỳ  

S u     v y t ền ông T đã   ông t ực    n đúng ng    vụ trả n  c    ìn  n n Ng n 

 àng đã c uyển toàn bộ số n  c   ông T s ng n  quá  ạn  Ông T   ông t    g   tố 

tụng tạ  t   án và c ng   ông cung cấp tà  l  u c ứng cứ c ứng   n  v  c trả n  c   

ông  Do đó  Đề ng    ộ  đồng xét xử c ấp n ận y u cầu khởi ki n c   nguy n đ n 

Ng n  àng t   ng  ại cổ phần B. 

 Buộc ông Đặng    n    p ả  có trác  n     trả lạ  c o Ng n  àng t   ng 

 ạ  cổ p ần B số t ền vốn v y là 145 620 000đ  lã  tín  đ n ngày 14/6/2021 là 

65 935 898đ (trong đó lã  trong  ạn 1 438 304đ và lã  quá  ạn là 64 145 610đ)  tổng 

cộng vốn và lã  là 211 555 898đ  Đồng t ờ   ông Đặng    n    c n p ả  trả lã  tr n 

số n  gốc t eo t    t uận trong các   p đồng tín dụng từ ngày 15/6/2021 c o đ n 

    ông T trả   t n  v y   

Án p í s  t ẩ : Buộc ông Đặng    n    p ả  nộp 10 577 500đ án p í d n sự 

s  t ẩ    

   ạ  p   n t   ng ờ  đạ  d  n c a nguy n đ n vẫn g ữ nguy n y u cầu và qu n 

đ ể  c    ìn   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  S u     ng   n cứu các tà  l  u có trong  ồ s  vụ án đ  c t ẩ  tr  tạ  p   n 

t   và căn cứ vào   t quả tr n  luận tạ  p   n t     ộ  đồng xét xử n ận đ n :   

  [1] Nguy n đ n Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B có đ n   ở     n y u cầu 

    án n  n d n  uy n V ng       t n  V n   ong g ả  quy t tr n  c ấp   p đồng 

tín dụng v   ông Đặng    n  T. Căn cứ quy đ n  tạ    oản 1 Đ ều 35;   oản 1 Đ ều 

39 c   Bộ luật tố tụng d n sự t ì vụ án t uộc t ẩ  quyền g ả  quy t c       án n  n 

d n  uy n V ng       
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  [2]     án n  n d n  uy n V ng       t n  V n   ong đã tống đạt đầy đ  

các văn bản tố tụng c o b  đ n n  ng b  đ n vẫn vắng  ặt   ông l  do      án đã 

tr  u tập b  đ n t    g   p   n t   xét xử sở t ẩ    p l  lần t ứ      n  ng b  đ n 

vẫn vắng  ặt   ông vì sự    n bất   ả   áng  oặc trở ngạ    ác  qu n n n căn cứ 

vào Đ ều 228 c   Bộ luật tố tụng d n sự  ộ  đồng xét xử t  n  àn  xét xử vụ án 

vắng  ặt b  đ n ông T. 

  [3] Ông Đặng    n    có n u cầu v y vốn vào  ục đíc   u  sắ  đồ dùng 

g   đìn  và sữ  c ữ  n à n n ông đã nộp t   tục để y u cầu v y t ền c   Ng n  àng 

t   ng  ạ  cổ p ần B  S u     xe  xét t ì Ng n  àng đã g ả  ng n c o ông T v y 

số t ền 190.000 000đ theo H p đồng tín dụng số  D D85220170154 ngày 

06/10/2017 và   p đồng tín dụng số  D D85220170180 ngày 18/10/2017. 

 [4] Xét H p đồng tín dụng số  D D85220170154 ngày 06/10/2017 và   p 

đồng tín dụng số  D D85220170180 ngày 18/10/2017 đ  c      t g ữ  ông Đặng 

Thanh T và Ng n  àng Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B có các đ ều   oản g ống 

n   lờ  trìn  bày c   ng ờ  đạ  d  n c   Ng n  àng là p ù   p t eo quy đ n  c   

p áp luật. 

 [5] S u     n ận t ền v y t ì ông T đã   ông t ực    n đúng ng    vụ c   ông 

là trả vốn và lã  t eo t    t uận từng  ỳ c o Ng n  àng  à ông c   trả đ  c vốn và 

lã  c o Ng n  àng  ột   oản t ờ  g  n  Đ n ngày 15/01/2021 t ì ông T   ông có trả 

vốn và lã  t eo đúng p  n  ỳ c o Ng n  àng n   đã t    t uận n n Ng n  àng đã 

c uyển toàn bộ các   oản v y c   ông T t àn  n  quá  ạn.     án đã tr  u tập ông 

T n  ều lần n  ng ông T   ông đ n     án để trìn  bày      n đố  v   các   oản 

v y     n nay đố  v     oản v y ngày 06/10/2017 tín  đ n ngày 14/6/2021 ông T 

c n n  lạ  Ng n  àng số t ền gốc là 107 310 000đ  t ền lã  trong  ạn là 1.059.902đ  

t ền lã  quá  ạn 47.270.055đ và t ền lã  tr n số n  lã  là 259 381đ  Đố  v     oản v y 

ngày 18/10/2017 tín  đ n ngày 14/6/2021 ông T c n n  lạ  Ng n  àng số t ền gốc là 

38 310 000đ, t ền lã  trong  ạn là 378.402đ  t ền lã  quá  ạn 16.875.555đ và t ền lã  

tr n số n  lã  là 92 603đ. Tổng cộng là 211.555.898đ (là  tr n 211 555 500đ). 

[6]  ừ n ững n ận đ n  tr n đã có đ  c  sở để c ấp n ận y u cầu   ở     n 

c   nguy n đ n Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B . 

Buộc ông Đặng    n    p ải có trác  n     trả cho Ng n  àng t   ng  ạ  

cổ p ần B số t ền vốn là 145 620 0000đ và t ền lã  là 65 935 898đ  tổng cộng 

211 555 898đ (là  tr n 211 555 500đ). Đồng t ờ   ông Đặng    n    c n p ả  t  p 

tục trả lã  tr n số n  gốc t eo lã  suất đã t    t uận tạ    p đồng tín dụng số 
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HDTD85220170154 ngày 06/10/2017 và   p đồng tín dụng số  D D85220170180 

ngày 18/10/2017  ể từ ngày 15/6/2021 đ n     trả   t n  c o Ng n  àng  

[7] Xét      n c   đạ  d  n V  n   ể  sát là có căn cứ n n c ấp n ận  

 [8] Án p í s  t ẩ : Buộc ông Đặng    n    p ả  nộp 211 555 5000đ x 5% = 

10.577.775đ (là  tr n 10 577 500đ) án p í d n sự s  t ẩ    

   Bởi các  ẽ trên,   

QU ẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào   oản 1 Đ ều 35;   oản 1 Đ ều 39  Đ ều 147, Đ ều 228 c   Bộ 

luật tố tụng d n sự; Đ ều 463  Đ ều 465  Đ ều 466  Đ ều 468, Đ ều 470 c   Bộ luật 

d n sự  Đ ều 3  Đ ều 26  Đ ều 27 Ng    uy t số 326/2016/UB V  14 ngày 

30/12/2016 quy đ n  về  ức t u     n  g ả   t u  nộp  quản l  và sử dụng án p í và 

l  p í     án  

 uy n xử: C ấp n ận y u cầu   ở     n c   nguy n đ n Ng n  àng t   ng 

 ạ  cổ p ần B. 

Buộc ông Đặng    n    p ả  có trác  n     trả cho Ng n  àng t   ng  ạ  

cổ p ần B số t ền là 211 555 500đ (    tră    ờ   ột tr  u nă  tră  nă       

lă  ng ìn nă  tră  đồng)  Đồng t ờ   ông Đặng    n    c n p ả  t  p tục trả lã  

tr n số n  gốc t eo lã  suất đã t    t uận tạ    p đồng tín dụng số 

HDTD85220170154 ngày 06/10/2017 và   p đồng tín dụng số  D D85220170180 

ngày 18/10/2017  ể từ ngày 15/6/2021 đ n     trả   t n  c o Ng n  àng. 

Án ph  sơ thẩm:  

Buộc ông Đặng    n    p ả  nộp 10.577.500đ (M ờ  tr  u nă  tră  bảy 

     bảy ng ìn nă  tră  đồng) án p í d n sự s  t ẩ    

Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B   ông p ả  c  u án p í n n  oàn trả lạ  c o 

Ng n  àng t   ng  ạ  cổ p ần B số t ền tạ  ứng án p í đã nộp là 4.585.000đ (Bốn 

tr  u nă  tră  tá       lă  ng ìn đồng) t eo b  n l   t u số N
0
 0008587 ngày 27 

t áng 10 nă  2020 c   C   cục t    àn  án d n sự  uy n V ng       

 r ờng   p bản án đ  c t    àn  t eo quy đ n  tạ  Đ ều 2  uật      àn  án 

d n sự t ì ng ờ  đ  c t    àn  án d n sự  ng ờ  p ả  t    àn  án d n sự có quyền 

t    t uận t    àn  án  quyền y u cầu t    àn  án  tự nguy n t    àn  án  oặc b  

c ỡng c   t    àn  án t eo quy đ n  tạ  các Đ ều 6  7 và 9  uật      àn  án d n sự; 

t ờ     u t    àn  án đ  c t ực    n t eo quy đ n  tạ  Đ ều 30  uật      àn  án d n 

sự   
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Các đ  ng sự có quyền là  đ n   áng cáo trong t ờ   ạn 15 ngày  ể từ ngày 

tuy n án  đ  ng sự vắng  ặt tạ  p   n t    oặc   ông có  ặt     tuy n án  à có l  

do c ín  đáng t ì t ờ   ạn   áng cáo tín  từ ngày n ận đ  c bản án  oặc đ  c tống 

đạt   p l   

 

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                      

-  AND t n  V n   ong;                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

-VKSND  uy n V ng     ;  

-C   cục   ADS  uy n V ng     ;                                     (Đã ký) 

- Các đ  ng sự; 

-   u  ồ s                                       

                                                                              Nguyễn Thị Quế Hƣơng                                                                          

 

 

 


